
Lịch đổ rác từ tháng

 4 đến tháng 9 năm 2026

Rác thải sinh hoạt cần được đặt tại khu vực thu gom rác quy định trước 8:00 sáng ngày thu gom, sử dụng túi rác do Hiệp hội Vệ sinh Chubu cung cấp,

có ghi địa chỉ và tên của bạn trên đó.

[Liên hệ] Phòng Xúc tiến Tái chế Tài nguyên Thành phố Higashiomi 0748-24-5636 / Văn phòng chi nhánh Gamo 0748-55-1161

Gamo

Nishi

imonosicho gamookamotocho kamiasocho simoasocho ootukacho taicho

gamooomoricho suzucho kamodocho miyagawacho tonoharacho miyaicho

katuramakicho yokoyamacho godocho kaminamicho itikotonocho

ichikookicho ichikomatuicho ichikokawaramati

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4

Chai Cháy được

5 6 7 8 9 10 11

Cháy được Nhựa Không cháy Cháy được Khay màu trắng Dầu ăn

12 13 14 15 16 17 18

Cháy được Chai Cháy được Hộp giấy

19 20 21 22 23 24 25

Cháy được Nhựa Không cháy Cháy được Khay màu trắng

26 27 28 29 30

Cháy được Cháy được
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 4/2026
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Cháy được Cháy được Khay màu trắng

Nhựa

10 11 12 13 14 15 16

Cháy được Không cháy Cháy được Hộp giấy

17 18 19 20 21 22 23

Cháy được Nhựa Chai Cháy được Khay màu trắng

24 25 26 27 28 29 30

Cháy được Không cháy Cháy được
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 5/2026
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 6

Cháy được Nhựa Chai Cháy được

7 8 9 10 11 12 13

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng Dầu ăn

14 15 16 17 18 19 20

Cháy được Nhựa Chai Cháy được Hộp giấy

21 22 23 24 25 26 27

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

Giấy cũ・Quần áo

Pin

28 29 30

Cháy được Nhựa

Tháng 6/2026

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4

Chai Cháy được

5 6 7 8 9 10 11

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

12 13 14 15 16 17 18

Cháy được Nhựa Chai Cháy được Hộp giấy

19 20 21 22 23 24 25

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

26 27 28 29 30 31

Cháy được Nhựa Cháy được
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 7/2026
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

2 3 4 5 6 7 8

Cháy được Chai Cháy được Dầu ăn

9 10 11 12 13 14 15

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

Nhựa

16 17 18 19 20 21 22

Cháy được Chai Cháy được Hộp giấy

23 24 25 26 27 28 29

Cháy được Nhựa Không cháy Cháy được Khay màu trắng

Giấy cũ・Quần áo

30 31

Cháy được

Tháng 8/2026
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5

Không cháy Cháy được

6 7 8 9 10 11 12

Cháy được Nhựa Chai Cháy được Khay màu trắng

13 14 15 16 17 18 19

Cháy được Không cháy Cháy được Hộp giấy

20 21 22 23 24 25 26

Cháy được Cháy được Khay màu trắng

Nhựa

27 28 29 30

Cháy được Chai
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 9/2026

Cháy được（可燃）

Dầu ăn（廃食油）Khay màu trắng（白色トレイ） Chai nhựa（ペットボトル）Hộp giấy（紙パック）

Giấy cũ・Quần áo（古紙・古着）Pin（乾電池）Chai（びん）Không cháy（不燃）

Cháy được（可燃）

★lãng phí thực phẩm

★Giấy không thể tái chế（Khăn giấy, tã dùng một lần, v.v.）

★Xốp polystyrene, nhựa, vinyl

★Sản phẩm cao su và da

★Cỏ và câyBát trà, đĩa, tách trà, bình hoa, v.v.

Không cháy（不燃）

★kim loại（Lon thép, bình xịt, nồi, ấm đun nước, v.v.）

★thiết bị gia dụng nhỏ（Đài phát thanh, máy nướng bánh mì, máy sấy tóc, nồi cơm 

điện, ấm đun nước, v.v.）

★Thủy tinh（Cốc, bóng đèn, gương, v.v.）
※Hãy gói dao và mảnh kính vỡ vào giấy để tránh chúng văng ra ngoài.
★Gốm sứ（Bát trà, đĩa, tách trà, bình hoa, v.v.）

Chai（びん）

★Chai rỗng đựng nước ép và các loại đồ uống khác

★Chai đựng thức ăn ★Chai gia vị
※Luôn luôn tháo nắp, đổ hết chất bên trong ra và rửa kỹ bằng nước. (Không cho bóng đèn, kính chịu nhiệt, kính tấm, cốc hoặc đồ gốm sứ vào bên trong.)

Chai nhựa（ペットボトル）

★Chai nhựa đựng đồ uống như nước ép trái cây

※Hãy nhớ tháo nắp, bóc nhãn, đổ hết chất lỏng bên trong ra và 
rửa sạch với nước.

Pin（乾電池）
※Vui lòng đặt chúng vào các thùng chứa được chỉ định tại điểm 
thu gom. (Vui lòng mang pin sạc đến quầy giao dịch của Chi 
nhánh Gamo.)

Giấy cũ・Quần áo（古紙・古着）
※Hãy buộc các tạp chí và sách lại với nhau theo hình chữ thập.
※Vui lòng bỏ quần áo cũ vào các túi đựng rác thải dễ cháy chuyên dụng.

Hộp giấy（紙パック）
Rửa sạch bên trong hộp bằng nước, đổ hết nước đi, rồi dùng kéo 
hoặc dụng cụ tương tự cắt mở hộp để làm phẳng nó.

Khay（トレイ）
Vui lòng loại bỏ mọi vật lạ, rửa sạch và lau khô trước khi vứt bỏ.*Chỉ chấp nhận 
khay xốp polystyrene màu trắng dùng cho thực phẩm. Khay có màu khác nên được 
xử lý như rác thải dễ cháy.

Dầu ăn（廃食油）
※Vui lòng đặt chúng vào các thùng chứa được chỉ định tại điểm thu gom.
※Vui lòng không rót bất cứ thứ gì khác ngoài dầu thực vật.



Lịch đổ rác từ tháng

 10 đến tháng 3 năm 2026

Rác thải sinh hoạt cần được đặt tại khu vực thu gom rác quy định trước 8:00 sáng ngày thu gom, sử dụng túi rác do Hiệp hội Vệ sinh Chubu cung cấp,

có ghi địa chỉ và tên của bạn trên đó.

[Liên hệ] Phòng Xúc tiến Tái chế Tài nguyên Thành phố Higashiomi 0748-24-5636 / Văn phòng chi nhánh Gamo 0748-55-1161

Gamo

Nishi

imonosicho gamookamotocho kamiasocho simoasocho ootukacho taicho

gamooomoricho suzucho kamodocho miyagawacho tonoharacho miyaicho

katuramakicho yokoyamacho godocho kaminamicho itikotonocho

ichikookicho ichikomatuicho ichikokawaramati

Cháy được（可燃）

★lãng phí thực phẩm

★Giấy không thể tái chế（Khăn giấy, tã dùng một lần, v.v.）

★Xốp polystyrene, nhựa, vinyl

★Sản phẩm cao su và da

★Cỏ và câyBát trà, đĩa, tách trà, bình hoa, v.v.

Không cháy（不燃）

★kim loại（Lon thép, bình xịt, nồi, ấm đun nước, v.v.）

★thiết bị gia dụng nhỏ（Đài phát thanh, máy nướng bánh mì, máy sấy tóc, nồi cơm 

điện, ấm đun nước, v.v.）

★Thủy tinh（Cốc, bóng đèn, gương, v.v.）
※Hãy gói dao và mảnh kính vỡ vào giấy để tránh chúng văng ra ngoài.
★Gốm sứ（Bát trà, đĩa, tách trà, bình hoa, v.v.）

Chai（びん）

★Chai rỗng đựng nước ép và các loại đồ uống khác

★Chai đựng thức ăn ★Chai gia vị
※Luôn luôn tháo nắp, đổ hết chất bên trong ra và rửa kỹ bằng nước. (Không cho bóng đèn, kính chịu nhiệt, kính tấm, cốc hoặc đồ gốm sứ vào bên trong.)

Chai nhựa（ペットボトル）

★Chai nhựa đựng đồ uống như nước ép trái cây

※Hãy nhớ tháo nắp, bóc nhãn, đổ hết chất lỏng bên trong ra và 
rửa sạch với nước.

Pin（乾電池）
※Vui lòng đặt chúng vào các thùng chứa được chỉ định tại điểm 
thu gom. (Vui lòng mang pin sạc đến quầy giao dịch của Chi 
nhánh Gamo.)

Giấy cũ・Quần áo（古紙・古着）
※Hãy buộc các tạp chí và sách lại với nhau theo hình chữ thập.
※Vui lòng bỏ quần áo cũ vào các túi đựng rác thải dễ cháy chuyên dụng.

Hộp giấy（紙パック）
Rửa sạch bên trong hộp bằng nước, đổ hết nước đi, rồi dùng kéo 
hoặc dụng cụ tương tự cắt mở hộp để làm phẳng nó.

Khay（トレイ）
Vui lòng loại bỏ mọi vật lạ, rửa sạch và lau khô trước khi vứt bỏ.*Chỉ chấp nhận 
khay xốp polystyrene màu trắng dùng cho thực phẩm. Khay có màu khác nên được 
xử lý như rác thải dễ cháy.

Dầu ăn（廃食油）
※Vui lòng đặt chúng vào các thùng chứa được chỉ định tại điểm thu gom.
※Vui lòng không rót bất cứ thứ gì khác ngoài dầu thực vật.

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3

Cháy được

4 5 6 7 8 9 10

Cháy được Nhựa Chai Cháy được Khay màu trắng Dầu ăn

11 12 13 14 15 16 17

Cháy được Không cháy Cháy được Hộp giấy

18 19 20 21 22 23 24

Cháy được Nhựa Chai Cháy được Khay màu trắng

Pin

25 26 27 28 29 30 31

Cháy được Không cháy Cháy được
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 10/2026

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 6 7

Cháy được Không cháy Cháy được

Nhựa

8 9 10 11 12 13 14

Cháy được Chai Cháy được Khay màu trắng

15 16 17 18 19 20 21

Cháy được Nhựa Không cháy Cháy được Hộp giấy

22 23 24 25 26 27 28

Cháy được Chai Cháy được Khay màu trắng

29 30

Cháy được
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 11/2026

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5

Nhựa Chai Cháy được

6 7 8 9 10 11 12

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng Dầu ăn

13 14 15 16 17 18 19

Cháy được Nhựa Chai Cháy được Hộp giấy

20 21 22 23 24 25 26

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

27 28 29 30 31

Cháy được Nhựa
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 12/2026

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Cháy được Chai Cháy được

10 11 12 13 14 15 16

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

Nhựa

17 18 19 20 21 22 23

Cháy được Chai Cháy được Hộp giấy

24 25 26 27 28 29 30

Cháy được Nhựa Không cháy Cháy được Khay màu trắng

Giấy cũ・Quần áo

Tháng 1/2027

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 6

Cháy được Chai Cháy được

7 8 9 10 11 12 13

Cháy được Nhựa Không cháy Cháy được Dầu ăn

Khay màu trắng

14 15 16 17 18 19 20

Cháy được Chai Cháy được Hộp giấy

21 22 23 24 25 26 27

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

Giấy cũ・Quần áo Nhựa

Pin

28

Tháng 2/2027
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 2 3 4 5 6

Cháy được Chai Cháy được

7 8 9 10 11 12 13

Cháy được Nhựa Không cháy Cháy được Khay màu trắng

14 15 16 17 18 19 20

Cháy được Chai Cháy được Hộp giấy

21 22 23 24 25 26 27

Cháy được Không cháy Cháy được Khay màu trắng

Nhựa

28 29 30 31

Cháy được
Giấy cũ・Quần áo

Tháng 3/2027

Cháy được（可燃）

Dầu ăn（廃食油）Khay màu trắng（白色トレイ） Chai nhựa（ペットボトル）Hộp giấy（紙パック）

Giấy cũ・Quần áo（古紙・古着）Pin（乾電池）Chai（びん）Không cháy（不燃）


